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PHÒNG GD&ĐT CƯM'GAR                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TH BẾ VĂN ĐÀN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong nhà trường
Năm học 2021-2022

Kính gửi: Quý phụ huynh có con em là học sinh lớp 1, lớp 2 học tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn năm học 2021-2022;
[bookmark: _Hlk145396722]Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh;
         Thực hiện Công văn số 50/PGDĐT-TH ngày 14/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cư M’Gar về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022; 
Sau khi nghiên cứu và thảo luận, dựa vào số phiếu đánh giá lựa chọn SGK của toàn thể hội đồng, nay trường TH Bế Văn Đàn đã thống nhất danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 phục vụ cho năm học 2021-2022, như sau:
	DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, LỚP 2
NĂM HỌC 2021 - 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày  11 /5/2021  của UBND tỉnh Đắk Lắk) 


1. Lớp 1 
	STT 
	Tên sách  
	Tên tác giả 
	Nhà xuất bản 
	Số lượng thành viên đề xuất

	1 
	Tiếng Việt 1 
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, 
Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. 
	Giáo dục Việt Nam 
	

6

	2 
	Toán 1 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.  
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	3 
	Đạo đức 1 
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. 
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	4
	Tự nhiên  và Xã hội 1 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. 
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	5 
	Giáo dục 
 Thể chất lớp 1 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê 
Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	6 
	Âm nhạc 1  
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm 
Ch ủ biên) Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 
Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	7 
	Mĩ thuật 1 
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	8 
	Hoạt động 
 trải 
nghiệm 1 
	Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu. 
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	9 
	Tiếng Anh 1 
	
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang.  
	Giáo dục Việt Nam 
	
6



 Danh mục gồm có 9 sách giáo khoa lớp 1 


2. Lớp 2 

	STT 
	Tên sách  
	Tên tác giả 
	Nhà xuất bản 
	Số lượng thành viên đề xuất

	1 
	Tiếng Việt 2 
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi 
Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng 
Ch ủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. 
	Giáo dục Việt Nam 
	


6



	2 
	Toán 2 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 
Vinh ( Ch ủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	3 
	Đạo đức 2 
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thành Nam ( Ch ủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai. 
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	4 
	Tự nhiên  và Xã hội 2 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Th ị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh. 
	Giáo dục Việt Nam 
	
6

	5 
	Giáo dục 
 Thể chất lớp 2 
	Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng T ổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguy ễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Th ịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương. 
	Giáo dục Việt Nam 
	


6

	6
	Âm nhạc 2 
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 
Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 
Th ị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 
	Giáo dục Việt Nam 
	

6

	7
	Mĩ thuật 2 
	Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, 
Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 
	Giáo dục Việt Nam 
	

6

	8
	Hoạt động 
 trải 
nghiệm 2 
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng 
Ch ủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan 
Anh, Nguy ễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 
Hương Liên, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu. 
	Giáo dục Việt Nam 
	

6

	9 
	Tiếng Anh 2 
	
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn. 

	Giáo dục Việt Nam
	

6


 
Danh mục gồm có 9 sách giáo khoa lớp 2 
         
          Trường tiểu học Bế Văn Đàn thông báo cho quý phụ huynh có con em là học sinh lớp 1, lớp 2 học tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn năm học 2021-2022 được biết để phụ huynh kịp thời mua SGK cho các em tại các nhà sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện thuận lợi giúp các em chuẩn bị bước vào năm học mới với tâm thế tốt nhất.
        *Lưu ý: Quý phụ huynh khi mua sách cần đọc kĩ tên sách, tác giả, nhà xuất bản để tránh hiện tượng mua nhầm đầu sách.
Nhà trường xin trân trọng cảm ơn./.
                                                                                    Ea Kuêh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

	                                                                                            HIỆU TRƯỞNG




                                                                                     Nguyễn Thượng Hiền
